
TT SBD Ngày sinh Lớp Trường Điểm Ghi chú

1 C05 Nguyễn Đức Anh 15/11/1999 9A5 Gia Thụy 24,0 Nhất
2 C61 Đỗ Việt Thái 24/09/1999 9A5 Gia Thụy 22,5 Nhì
3 C16 Trịnh Bá Đức 16/02/1999 9B Ái Mộ 19,5 Ba
4 C52 Trần Minh Phương 21/10/1999 9B Việt Hưng 19,3 HSG Quận

5 C47 Đinh Hạnh My 04/06/1999 9A1 Ngọc Lâm 19,0 HSG Quận

6 C80 Hoàng Tuấn Anh Văn 25/08/1999 9A5 Gia Thụy 18,8 HSG Quận

7 C62 Lê Đình Thanh 23/03/1999 9A4 Gia Thụy 18,5 HSG Quận

8 C31 Nguyễn Việt Hoàng 29/04/2000 8A Ái Mộ 18,0 HSG Quận

9 C20 Dương Đức Dũng 09/01/1999 9A5 Gia Thụy 18,0 HSG Quận

10 C32 Dương Thanh Tùng 19/05/1999 9A Phúc Lợi 17,5 HSG Quận

11 C70 Trần Minh Trang 03/10/1999 9A1 Ngọc Lâm 17,0 HSG Quận

12 C24 Đoàn Văn Dương 29/06/1999 9G Ngọc Thụy 16,5 HSG Quận

13 C07 Nguyễn Thái Anh 15/04/1999 9A1 Ngọc Lâm 16,5 HSG Quận

14 C46 Bùi Trà My 29/10/1999 9C Ái Mộ 16,3 HSG Quận

15 C66 Trần Minh Tiến 12/10/1999 9E Sài Đồng 16,0 HSG Quận

16 C09 Trương Đào Tiến Anh 19/12/1999 9A Ngọc Thụy 16,0 HSG Quận

17 C78 Nguyễn Sơn Tùng 13/11/2000 8A Ái Mộ 15,3 HSG Quận

18 C25 Nguyễn Đăng Duy 13/09/1999 9A Ái Mộ 14,5 HSG Quận

19 C19 Bùi Lê Tuấn Dũng 25/04/1999 9A2 Gia Thụy 14,5 HSG Quận

20 C29 Nguyễn Thanh Hoa 30/01/1999 9D Ngô Gia Tự 14,3 HSG Quận

21 C65 Nguyễn Kim Tiến 02/02/1999 9B Long Biên 14,0 HSG Quận

22 C37 Bùi Bảo Lân 11/01/1999 9A2 Ngọc Lâm 14,0 HSG Quận

23 C45 Phạm Bình Minh 14/11/1999 9D Sài Đồng 13,5 HSG Quận

24 C79 Phan Thanh Tùng 14/05/1999 9G Ngọc Thụy 13,0 HSG Quận

25 C42 Hoàng Văn Mạnh 01/06/1999 9A5 Gia Thụy 13,0 HSG Quận

26 C27 Nguyễn Linh Giang 06/12/1999 9B Việt Hưng 13,0 HSG Quận
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